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Kính gửi: 
- Giám đốc các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế; 
- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hải đăng vàng (Sau đây 
gọi tắt là Công ty). 

Sau khi xem xét Văn bản số 093/KDN.23 của Công ty về việc giảm giá cho các 
sản phẩm đã trúng thầu. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thông báo: 

1. Giảm giá vật tư y tế đã trúng thầu theo Quyết định số 1286/QĐ-SYT ngày 
04/10/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Vật tư y tế thuộc 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế. hóa chất. thuốc thử. chất hiệu chuẩn in vitro 
sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2022-2023 theo đề nghị giảm giá của 
Công ty như sau: 

S
T
T 

STT 
trong 
HS 
MT 

Tên thương mại 
Đơn 

vị 
tính 

Ký hiệu. mã hiệu 

Đơn giá (có 
VAT. VNĐ) 
(trước khi 
điều chỉnh) 

Đơn giá (có 
VAT. VNĐ) 

(sau khi 
điều chỉnh) 

1 764 
Đinh đầu trên 

xương đùi. rỗng 
(Đinh gamma) 

Bộ 
95530xxxx; 
95531xxxx; 
(x = 0 → 9) 

14.500.000 12.500.000 

2 
767 

 
Đinh xương chày 

rỗng 
Bộ 

95515xxxx; 
(x = 0 → 9) 

14.500.000 12.500.000 

3 768 
Đinh xương chày 

rỗng 
Bộ 

95515xxxx; 
(x = 0 → 9) 

14.696.000 12.500.000 

4 769 
Đinh xương đùi 

rỗng 
Bộ 

95505xxxx; 
95506xxxx; 
(x = 0 → 9) 

14.696.000 12.500.000 

5 874 

Khớp háng bán 
phần không xi 

măng chuôi dài. 
TwinSys-Long HA 

Bộ 

56.11.30xx(xx=03-
06); 52.34.01xx(xx 

=25-27); 
2.30.0xx(xx =10-

14;20-24); 
52.34.06xx(xx =86-

90); 
54.11.10xx(31-33); 
2.30.4xx(00-14); 

52.34.00xx(xx =90-
94); 

52.34.01xx(xx =00-
17); 

654.11.00xx(xx 
=42-58) 

69.500.000 64.000.000 

6 879 

Khớp háng bán 
phần không xi 
măng. chuôi 
TwinSys HA 

Bộ 

52.34.11xx (xx = 
57-62); 

56.11.10xx (xx = 
00-19;68-71); 

52.34.01xx(xx =25-
27); 

50.000.000 46.000.000 
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2.30.0xx(xx =10-
14;20-24); 

52.34.06xx(xx =86-
90); 

54.11.10xx(31-33); 
2.30.4xx(00-14); 

52.34.00xx(xx =90-
94); 

52.34.01xx(xx =00-
17); 

54.11.00xx(xx =42-
58) 

7 880 
Khớp háng bán 
phần không xi 
măng Optimys 

Bộ 

52.34.0xxx(xxx=19
1-222); 

52.34.02xx(xx=01-
10;21;22); 

52.34.01xx(xx =25-
27);  

2.30.0xx(xx =10-
14;20-24); 

52.34.06xx(xx =86-
90); 

54.11.10xx(31-33); 
2.30.4xx(00-14); 

52.34.00xx(xx =90-
94); 

52.34.01xx(xx =00-
17); 

54.11.00xx(xx =42-
58) 

55.000.000 50.000.000 

8 911 

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng. chuôi 

Twinsys HA. ổ cối 
aneXys (Ceramic 
on Poly - COP) 

Cái 

52.34.11xx(xx=57-
62) ; 

56.11.10xx(xx=00-
19;68-71);  

54.48.0xxx(xxx = 
010-213);  

52.34.10xx(xx= 06-
21);  

52.34.10xx(xx=39-
90);  

52.34.11xx(xx=06-
19) 

75.000.000 70.000.000 

9 913 

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng chuôi dài 

TwinSys-Long. ổ 
cối aneXys 

Bộ 

56.11.30xx(xx=03-
06); 

54.48.0xxx(xxx = 
010 -213); 

52.34.10xx(xx=06-
21); 

52.34.10xx(xx=39-
90); 

52.34.11xx(xx = 06 
-19) 

89.900.000 83.000.000 

10 914 
Khớp háng toàn 
phần không xi 

Bộ 
52.34.0xxx(xxx=19

1-222); 
85.000.000 77.000.000 
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măng Optimys. ổ 
cối aneXys 

(Ceramic on Poly - 
COP) 

52.34.02xx(xx=01-
10;21;22); 

54.48.0xxx(xxx = 
010 - 213); 

52.34.10xx(xx= 06-
21); 

52.34.10xx(xx=39-
90); 

52.34.11xx(xx=06-
19) 

11 915 

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng. chuôi 

Optimys - ổ cối RM 
Pressfit 

Bộ 

52.34.0xxx(xxx=19
1-222);  

52.34.02xx(x=01-
10;21;22);  

54.48.0xxx(xxx=01
0-213);  

52.34.00xx(xx=32-
76);  

4.14.0xx(xx = 00-
15); 

4.14.0xxS(xx = 00-
15) 

85.000.000 75.000.000 

12 1034 
Nẹp khóa 3.5 đa 
hướng đầu dưới 

ngoài xương chày 
Cái 

9922020xx; 
(x = 0 → 9) 

10.000.000 8.500.000 

13 1035 
Nẹp khóa đa hướng 
3.5 đầu dưới trong 

xương chày 
Cái 

9922017xx; 
(x = 0 → 9) 

10.000.000 8.500.000 

14 1038 

Nẹp khóa đa hướng 
4.5 đầu trên trong 
xương chày (Nẹp 

khóa mâm chày chữ 
T) 

Cái 
9922025xx; 
(x = 0 → 9) 

10.000.000 8.500.000 

15 1039 
Nẹp khóa đa hướng 

cẳng tay 
Cái 

9922037xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

16 1041 
Nẹp khóa đa hướng 
đầu dưới sau/ngoài 

xương cánh tay 
Cái 

9922007xx; 
(x = 0 → 9) 

9.500.000 8.075.000 

17 1042 
Nẹp khóa đa hướng 

đầu dưới trong 
xương cánh tay 

Cái 
9922006xx; 
(x = 0 → 9) 

9.500.000 8.075.000 

18 1043 
Nẹp khóa  đa 

hướng đầu dưới 
ngoài xương mác 

Cái 
9922015xx; 
(x = 0 → 9) 

8.000.000 6.800.000 

19 1044 
Nẹp khóa đa hướng 

đầu dưới xương 
quay chữ T chéo 

Cái 
9921003xx; 
(x = 0 → 9) 

6.632.000 5.637.000 

20 1045 
Nẹp khóa đa hướng 

đầu ngoài xương 
đòn thế hệ II 

Cái 
9922012xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

21 1046 

Nẹp khóa đa hướng 
đầu trên lưng 

xương trụ (nẹp 
khóa mỏm khuỷu) 

Cái 
9922004xx 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 



Số 02 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 0251.3840654, Fax: 0251.3847269 

22 1047 

Nẹp khóa đa hướng 
đầu trên ngoài 

xương cánh tay thế 
hệ II 

Cái 
9922009xx; 
(x = 0 → 9) 

11.000.000 9.350.000 

23 1048 

Nẹp khóa đa hướng 
4.5 đầu trên ngoài 
xương chày thế hệ 

II 

Cái 
9922051xx; 
(x = 0 → 9) 

10.000.000 8.500.000 

24 1049 
Nẹp khóa đa hướng 
đầu trên xương đùi 

Cái 
9922028xx; 
(x = 0 → 9) 

11.560.000 9.826.000 

25 1050 
Nẹp khóa đa hướng 

gót chân 
Cái 

9922034xx; 
(x = 0 → 9) 

8.000.000 6.800.000 

26 1051 
Nẹp khóa đa hướng 

lòng máng 
Cái 

9922036xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

27 1052 
Nẹp khóa mini 2.4 

đầu dưới xương 
quay. đầu 9 lỗ 

Cái 
9522322xx; 
(x = 0 → 9) 

5.500.000 4.675.000 

28 1053 
Nẹp khóa mini 2.4 
đầu dưới xương trụ 

Cái 
9522401xx; 
(x = 0 → 9) 

5.500.000 4.675.000 

29 1054 
Nẹp khóa mini 2.4 

đầu xương quay 
Cái 

9522402xx; 
(x = 0 → 9) 

5.500.000 4.675.000 

30 1055 
Nẹp khóa đa hướng 

thân xương cánh 
tay 

Cái 
9922038xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

31 1056 
Nẹp khóa đa hướng 

thân xương cánh 
tay 

Cái 
9922038xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

32 1057 
Nẹp khóa đa hướng 

thân xương chày 
Cái 

9922039xx; 
(x = 0 → 9) 

10.000.000 8.500.000 

33 1058 
Nẹp khóa đa hướng 

thân xương đòn 
Cái 

9922011xx; 
9922010xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

34 1059 
Nẹp khóa đa hướng 

thân xương đùi 
Cái 

9922040xx; 
(x = 0 → 9) 

11.000.000 9.350.000 

35 1080 

Nẹp khóa mắt xích 
đa hướng 3.5mm 
(nẹp khóa tái thiết 

thẳng) 

Cái 
9922044xx; 
(x = 0 → 9) 

8.500.000 7.225.000 

36 1081 

Nẹp khóa móc 
xương đòn đa 

hướng (nẹp khóa 
khớp cùng đòn) 

Cái 
9922013xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

37 1082 

Nẹp khóa móc 
xương đòn đa 

hướng (nẹp khóa 
khớp cùng đòn) 

Cái 
9922013xx; 
(x = 0 → 9) 

8.710.000 7.404.000 

38 1385 
Vít khóa đa hướng 
đường kính 2.7mm 

Cái 
9530027xx; 
(x = 0 → 9) 

550.000 468.000 

39 1386 
Vít khóa đa hướng 
đường kính 5.0mm 

Cái 
9530050xx; 
(x = 0 → 9) 

600.000 510.000 

40 1387 
Vít khóa đa hướng 
đường kính 5.5mm 

Cái 
9530055xx; 
9530155xx; 
(x = 0 → 9) 

600.000 510.000 
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41 1389 
Vít khóa đa hướng 
đường kính 2.4mm 

Cái 
9530024xx; 
(x = 0 → 9) 

550.000 468.000 

42 1390 
Vít khóa đa hướng 
đường kính 3.5mm 

Cái 
9530035xx; 
(x = 0 → 9) 

550.000 468.000 

43 1391 
Vít khóa rỗng 

đường kính 6.5mm 
Cái 

9530035xx; 
(x = 0 → 9) 

790.000 468.000 

44 1427 
Vít vỏ đường kính 

3.5mm 
Cái 

9524035xx; 
(x = 0 → 9) 

360.000 306.000 

45 1428 
Vít vỏ đường kính 

4.5mm 
Cái 

9524045xx; 
(x = 0 → 9) 

460.000 391.000 

46 1429 
Vít vỏ đường kính 

2.4mm 
Cái 

9524024xx; 
(x = 0 → 9) 

450.000 383.000 

47 1434 
Vít xốp đường kính 

4.0mm 
Cái 

9525040xx; 
9525140xx; 
(x = 0 → 9) 

460.000 391.000 

48 1457 
Xương nhân tạo 

dạng hạt granules 
10cc 

Hộp 

59.37.1138; 
59.37.1148; 
59.37.1158; 
59.37.1168 

5.000.000 4.500.000 

Đơn giá này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/8/2023 cho đến khi thỏa thuận 
khung hết hiệu lực. 

Ngoài nội dung được thay đổi trên tất cả các nội dung khác liên quan đến mặt 
hàng trên giữ nguyên như hồ sơ dự thầu.  

2. Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và Công ty thực hiện nội dung trên và đảm 
bảo việc mua VTYT. HC theo chỉ đạo tại Công văn số 2378/SYT-BMT ngày 30/3/2022 
của Sở Y tế./. 

Nơi nhận:                             
- Như trên (thực hiện);  
- BGĐSYT (để biết); 
- BHXH tỉnh (để phối hợp chỉ đạo); 
- Website SYTĐN;                                                                          
- Lưu VT. BMT.                                                                                                       

GIÁM ĐỐC 
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